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Tiết  23
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT.
 I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ.
- Ôn tập, củng cố lại biện pháp tu từ điệp ngữ, công dụng của dấu ngoặc kép (đánh dấu từ ngữ, đoạn dẫn trực tiếp), đại từ nhân xưng.
2. Năng lực
a. Năng lực riêng 
- Năng lực nhận diện và phân tích các biện pháp tu từ ẩn dụ, điệp ngữ.
- Phân tích được công dụng của dấu ngoặc kép, đại từ nhân xưng.
b. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự chủ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
3. Phẩm chất
- Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
-  SGK, SGV, tư liệu tham khảo, phiếu bài tập,
- Bài soạn, máy tính
III. Tiến trình dạy học
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
* Mục tiêu:Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
	Tổ chức thực hiện
	       Nội dung/Sản phẩm.

	- GV đặt câu hỏi, yêu cầu HS nhắc lại kiến thức tiếng Việt trong buổi học trước và trả lời: Trong buổi học trước, chúng ta đã học về biện pháp tu từ so sánh, em hãy cho biết so sánh là gì?
- GV dẫn dắt vào bài học mới: Buổi trước, chúng ta đã học về biện pháp tu từ so sánh. Cũng gần với biện pháp tu từ so sánh, đó là biện pháp ẩn dụ. Nếu không để ý kỹ, chúng ta rất dễ nhầm lẫn hai biện pháp tu từ này. Vậy ẩn dụ là gì, chúng ta cùng đi vào bài học ngày hôm nay.
	- HS tiếp nhận nhiệm vụ, nghe và trả lời;



                                   HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
* Mục tiêu: Nắm được các khái niệm về ẩn dụ.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	-Hs đoc phần Tri thức Ngữ văn trang 39, mục Ẩn dụ.
-Đọc phần Nhận biết ẩn dụ trang 47.
- GV đưa ra ví dụ và yêu cầu: Đọc những dòng thơ sau và chú ý các từ được in đậm:
+ Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi
   Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng
+Cha lại dặt con đi trên cát
  Ánh nắng chảy đầy vai
+ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
- Từ mặt trời ở câu thơ nào dùng với nghĩa thông thường?
- Vậy, từ mặt trời trong “mặt trời của mẹ” nghĩa là gì? Tác dụng của cách diễn đạt này?
- Từ chảy thường được dùng trong trường hợp nào, ánh nắng chảy cho em h́nh dung nắng ở đây như thế nào? Tạo sao?
- Ăn quả và kẻ trồng cây dùng để nói lên điều gì?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ thảo luận và đưa ra sản phẩm của mình.
- Vậy em hãy cho biết thế nào là ẩn dụ?
- HS báo cáo kết quả GV nhận xét chốt kiến thức và ghi bảng.
	I. Ẩn dụ
- Từ mặt trời trong dòng thơ “Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng” là hình ảnh ẩn dụ.
- Từ chảy trong câu thơ Ánh  nắng chảy đầy vai là hình ảnh ẩn dụ.



- Ẩn dụ là biện pháp tu từ gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác có nét tương đồng với nó, nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
* Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học: biện pháp tu từ ẩn dụ, điệp ngữ; dấu câu; đại từ nhân xưng.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	- GV yêu cầu HS đọc bài tập 1 SGK trang 47 và  hoàn thành bài tập;
- HS tiếp nhận  và thực hiện nhiệm vụ.
- GV gọi HS trả lời, các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn. 
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức-> Ghi lên bảng.



- GV yêu cầu HS đọc bài tập 2 SGK trang 47 và thảo luận nhóm.
- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
- GV gọi các nhóm lên trình bày sản phẩm của mình. Các nhóm khác lắng nghe và bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, chốt lại kiến thức  Ghi lên bảng.
Những hình ảnh ẩn dụ đã mở ra một không gian thiên nhiên, rực rỡ, lấp lánh ánh sáng, sắc màu vô cùng quyến rũ, khơi dậy tình yêu thiên nhiên và sự trân trọng mỗi khoảnh khắc quý giá của cuộc sống.

- GV yêu cầu HS đọc bài tập 3 SGK trang 47 và  hoàn thành bài tập;
- HS tiếp nhận  và thực hiện nhiệm vụ.
- GV gọi HS trả lời, các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn. 
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức-> Ghi lên bảng.



- GV cho HS nhặc lại một số dấu câu mà em đã học ở tiểu học.
- GV yêu cầu HS đọc và hoàn thành bài tập 4 SGK trang 47;
- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.
- GV gọi trình bày kết quả, HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, chốt lại kiến thức  Ghi lên bảng.
- GV yêu cầu HS đọc và làm bài tập 5 SGK trang 47;
- GV yêu cầu HS đọc lại toàn bộ VB Mây và sóng;
- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.
- GV gọi HS trình bày kết quả, HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét và khái quát kiến thức.

- GV yêu cầu HS đọc và hoàn thành bài tập 6 SGK trang 47;
- GV gợi ý: sự khác nhau giữa bọn tớ, chúng tớ và bọn tao, chúng tao là gì?
- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
- HS báo cáo kết quả thảo luận, các nhóm khác lắng nghe, bổ sung cho nhóm bạn.
- GV nhận xét, khái quát kiến thức
	II. Luyện tập, vận dụng
Bài 1 SGK trang 47
- “Mây” và “sóng” ẩn dụ cho thiên nhiên tươi đẹp, thơ mộng, đầy hấp dẫn.
- “Mây” và “sóng” mở ra những thế giới xa xôi, hư ảo, huyền bí.
- “Mây” và “sóng” ẩn dụ cho những cám dỗ ở đời.
Bài tập 2 SGK trang 47
- Biện pháp tu từ được sử dụng trong hình ảnh “bình minh vàng”, “vầng trăng bạc”: ẩn dụ;
- Tác dụng:
+ “Bình minh vàng”: mở ra không gian đẹp, tràn ngập ánh sáng rực rỡ, như dát vàng  gợi ý nghĩa về sự quý giá của mỗi khoảnh khắc thời gian.
+ “Vầng trăng bạc”: mỹ lệ hóa vẻ đẹp của vầng trăng: sáng lấp lánh như chiếc đĩa làm bằng bạc.

Bài tập 3 SGK trang 47
- Điệp ngữ lăn
+ Hình ảnh tả thực: hành động em bé sà vào lòng mẹ hết lần này đến lần khác.
+ Gợi hình tượng những con sóng nối tiếp nhau, chạy đuổi theo nhau lan xa trên mặt đại dương bao la rồi vỗ vào bờ cát.
 Gợi hình ảnh em bé vô tư hồn nhiên, tinh nghịch vui chơi bên người mẹ hiền từ, dịu dàng, âu yếm che chở cho con.
2. Dấu câu
Bài tập 4 trang 47
- Xác định lời trực tiếp của các nhân vật trong bài thơ:
+ Lời của người “trên mây”:
+ Lời của người “trong sóng”:
+ Lời của em bé đối đáp với người “trên mây” và người “trong sóng”.
 - Dấu câu được dùng để đánh dấu những lời trực tiếp là dấu ngoặc kép.
3. Đại từ
Bài tập 5 SGK trang 47
- Bọn tớ là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất số nhiều;
- Bọn tớ trong những lời nói trực tiếp ở bài Mây và sóng dùng để chỉ những người “trên mây” và “trong sóng”.


Bài tập 6 SGK trang 47
- Chúng ta, bọn mình: những đại từ ngôi thứ nhất số nhiều bao gồm cả người nói và người nghe.
- Chúng tôi, bọn mình, chúng tới: những đại từ ngôi thứ nhất số nhiều chỉ bao gồm người nói.
- Bọn tớ: đại từ ngôi thứ nhất số nhiều chỉ bao gồm người nói
 Có thể chọn những từ bọn mình, chúng tớ thay cho bọn tớ. Vì hai từ này đều là những đại từ ngôi thứ nhất số nhiều chỉ bao gồm người nói, có cùng ý nghĩa và mang sắc thái gần gũi, thân thiện.


* HƯỚNG  DẪN  HỌC Ở NHÀ
     * Bài vừa học:  - Nắm chắc các biện pháp tu từ ẩn dụ, dấu câu, đại từ
               - Hoàn thiện tiếp bài tập .
      * Bài sắp  học: Chuẩn bị bài: Bức tranh của em gái tôi
                - Đọc kĩ văn bản: nắm được cốt truyện, các nhân vật.
                - Soạn kĩ bài: trả lời các câu hỏi SGK
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